
Số lượng theo chiều dài lớn nhất (m)

6 ÷ < 12 12 ÷ < 15 15 ÷ < 24 ≥ 24

Gỗ

Thép

FRP

Gỗ

Thép

FRP

Gỗ 73 73

Thép

FRP

Gỗ 27 27

Thép

FRP

Gỗ

Thép

FRP

Gỗ

Thép

FRP

Gỗ

Thép

FRP

Gỗ 36 36

Thép

FRP

Gỗ 117 117

Thép

FRP

9 Lưới Lồng

TT Nghề khai thác Vật liệu vỏ tàu

3 Lưới rê

7 Hậu cần

4 Câu (trừ câu cá ngừ đại dương)

5 Câu cá ngừ đại dương

6 Lưới chụp

8 Cào Dắc

Tổng

Phụ lục II

TỔNG HỢP SỐ LIỆU TÀU CÁ CHƯA ĐĂNG KIỂM, ĐĂNG KÝ XÃ .….

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /12/2023 của UBND huyện Tuy Phước)

Lưới kéo1

2 Lưới Vây
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